
STT MaSV Họ và tên Giới tính Ghi chú

1 23110001 Nguyễn Cao Gia Khang Nam

2 23110005 Võ Lê Thế Bảo Nam

3 23110010 Đinh Thị Thùy Dương Nữ

4 23110015 Nguyễn Trọng Hùng Nam

5 23110019 Nguyễn Đỗ Gia Huy Nam

6 23110022 Nguyễn Châu Hoàng Duy Khang Nam

7 23110027 Phạm Công Linh Nam

8 23110032 Nguyễn Trọng Nhân Nam

9 23110034 Trần Tấn Phát Nam

10 23110037 Nguyễn Minh Phú Nam

11 23110038 Nguyễn Trọng Phú Nam

12 23110046 Đặng Phúc Thịnh Nam

13 23110050 Ngô Thị Cẩm Tiên Nữ

14 23110052 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm Nữ

15 23110069 Trịnh Nam Bình Nam

16 23110083 Phạm Chí Hiếu Nam

17 23110085 Trần Anh Huy Nam

18 23110087 Tô Nguyễn Thanh Huyền Nữ

19 23110090 Lê Gia Khiêm Nam

20 23110100 Nguyễn Phi Long Nam

21 23110105 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên Nam
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22 23110107 Lê Thành Nhân Nam

23 23110117 Lê Công Toàn Nam

24 23110125 Dương Thị Hải Yến Nữ

25 23110126 Nguyễn Hoàng Vũ Nguyên Nam

26 23110128 Phạm Trung Viên Nam

27 23110129 Đinh Hải Anh Nam

28 23110137 Lê Trọng Chương Nam

29 23110145 Lê Ngọc Tú Hằng Nữ

30 23110147 Trần Nhựt Hào Nam

31 23110149 Nguyễn Thanh Hậu Nam

32 23110151 Đặng Quốc Hiệp Nam

33 23110167 Tạ Bảo Khang Nam

34 23110172 Lê Đình Khoa Nam

35 23110174 Vũ Công Đăng Khoa Nam

36 23110177 Lương Lịch Lãm Nam

37 23110180 Nguyễn Thiện Long Nam

38 23110183 Đỗ Lê Tuyết Ly Nữ

39 23110186 Phạm Vĩnh Minh Nam

40 23110204 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ

41 23110207 Bùi Chí Thành Nam
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